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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_QT09 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH72108257 Lê Huỳnh Anh 

Không nộp hồ sơ 

2 DH72109606 Nguyễn Lan Anh 

3 DH72109617 Phan Huế Anh 

4 DH72109620 Vương Thị Mai Anh 

5 DH72109662 Nguyễn Tiến Cường 

6 DH72109676 Nguyễn Hoàng Duy 

7 DH72109704 Nguyễn Đặng Tấn Đạt 

8 DH72109743 Châu Nhật Hào 

9 DH72107480 Phùng Gia Hân 

10 DH72109774 Nguyễn Thị Phúc Hậu 

11 DH72113085 Đinh Thị Thúy Hồng 

12 DH72114177 Mai Huỳnh Huy 

13 DH72109841 Nguyễn Minh Nhật Huy 

14 DH72113007 Trần Thị Thu Hương 

15 DH72109872 Nguyễn Bảo Khang 

16 DH72114203 Nguyễn Thị Diễm Kiều 

17 DH72114167 Hà Hữu Thiên Kim 

18 DH72109903 Lê Võ Hoàng Kim 

19 DH72112860 Huỳnh Lê 

20 DH72109916 Đặng Thu Liên 

21 DH72109936 Nguyễn Vũ Phương Linh 

22 DH72109960 Trương Nguyễn Thành Luân 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH72109978 Nguyễn Thị Như Mai 

Không nộp hồ sơ 

24 DH72114302 Phạm Thị Tuyết Mai 

25 DH72109993 Huỳnh Thị Trà My 

26 DH72114115 Lê Nhật Nam 

27 DH72108735 Mách Napoly 

28 DH72110013 Bùi Thị Kim Ngân 

29 DH72114362 Nguyễn Thị Bích Ngọc 

30 DH72113425 Lê Thanh Nguyên 

31 DH72110052 Nguyễn Thảo Nguyên 

32 DH72110053 Triệu Ngọc Thảo Nguyên 

33 DH72110076 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 

34 DH72114676 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 

35 DH72114647 Nguyễn Thị Yến Nhi 

36 DH72110087 Trần Ngọc Thái Nhi 

37 DH72110088 Trần Thị Yến Nhi 

38 DH72110103 Nguyễn Thị Hồng Nhung 

39 DH72110108 Hồ Phương Như 

40 DH72110127 Nguyễn Thành Phát 

41 DH72110179 Võ Hữu Quốc 

42 DH72114411 Phạm Ngọc Sang 

43 DH72110251 Nguyễn Phương Thảo 

44 DH72114304 Nguyễn Thị Thu Thảo 

45 DH72114471 Nguyễn Chí Thạo 

46 DH72110265 Nguyễn Hồ Hồng Thắm 

47 DH72110320 Tạ Vũ Anh Thư 

48 DH72110337 Nguyễn Thanh Tiến 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH72110338 Phạm Quốc Tiến 

Không nộp hồ sơ 

50 DH72110346 Hoàng Tô Đức Toàn 

51 DH72114419 Lâm Thị Mỹ Trang 

52 DH72110387 Liêu Thanh Ngọc Trinh 

53 DH72110392 Đặng Hữu Trọng 

54 DH72110402 Nguyễn Thanh Trúc 

55 DH72110436 Bùi Thị Kim Tuyền 

56 DH72110445 Dư Kim Tuyến 

57 DH72110469 Nguyễn Thị ái Vân 

58 DH72110484 Lê Phan Hoàng Vũ 

59 DH72113872 Nguyễn Viết Minh Vũ 

60 DH72110485 Văn Đình Nguyên Vũ 

61 DH72110504 Trần Lê Yến Vy 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
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